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DANH SÁCH CÁC GARA LIÊN KẾT BẢO LÃNH VỚI BẢO HIỂM BẢO VIỆT 
 
 

STT Tỉnh/Thành phố Tên Gara liên kết Địa chỉ Gara 

1  
 
 

 
An Giang 

Trạm dịch vụ Western Ford An Giang 42A Q91, P. Mỹ Thới, Tp Long Xuyên, An Giang 

2 Chi nhánh Gentraco An Giang 43/12 QL91 Trần Hưng Đạo, P.  Mỹ Thới, Tp. Long Xuyên, An Giang 

3 Kia Tân Thái Dương 46 Trần Hưng Đạo, P.Mỹ Thới, TP.Long Xuyên, An Giang 

4 Công ty Cơ khí An Giang Số 28/1 Trần Hưng Đạo, P.  Mỹ Quý, Tp. Long Xuyên, An Giang 

5 
Chi nhánh An Giang - Công ty CP Ô tô 
Trường Hải 

Số 46 Trần Hưng Đạo, P.  Mỹ Thới, Tp. Long Xuyên, An Giang 

6 CN Cty CP Cơ Khí An Giang 28/1 Trần Hưng Đạo, P Mỹ Quý, TP Long Xuyên, An Giang 

7 Bà Rịa - Vũng Tàu Công ty TNHH Trường Vinh Hino Đường CMT8, ấp Hương Giang, P.  Long Hương, TX Bà Rịa, BR-VT 

8  

Bắc Giang 

Công ty TNHH DVTM Hùng Phượng Thôn Riễu, xã Dĩnh Trì, Tp. Bắc Giang, tỉnh Bắc  Giang 

9 Thaco Bắc Giang Khu D3 cụm công nghiệp Dĩnh Kế - xã Dĩnh Kế - TP Bắc Giang - Bắc Giang 

10 Công ty TNHH Thương Mại Nam Mai "Dĩnh Kế - TP Bắc Giang - Bắc Giang 

11 Bắc Kạn DNTN Hoàng Huynh Thôn Nam Đội Thân - Xã Nông Thượng - TX Bắc Kạn - Tỉnh Bắc Kạn 

12  
 

Bắc Ninh 

Chevrolet Dương Tuấn (GM Dương Tuấn) Đường Lê Thái Tổ, P. Võ Cường, Tp. Bắc Ninh 

13 Thaco Bắc Ninh 
"Lô số 4 và số 15, Cụm CN Võ Cường, P. Võ Cường, TP. Bắc Ninh, Tỉnh 
Bắc Ninh 

14 Công ty TNHH Toyota Bắc Ninh Lô A, Đường Lê Thái Tổ, P. Võ Cường, Tp. Bắc Ninh, tỉnh BN 

15 Bến Tre DNTN Ô tô Ngọc Thành "QL60 - Số 192 - Ấp 1 - Xã Sơn Đông - TP Bến Tre - Tỉnh Bến Tre 

16  
 
 
 
 
 

 
Bình Định 

Đại lý Đà Nẵng Ford Bình Định 73 Đường Tây Sơn, Tp. Quy Nhơn, Bình  Định 

17 DNTN Ô tô Hải Thành Đường Tây Sơn, P.  Nhơn Phú, Quy Nhơn, Bình Định 

18 Công ty TNHH Việt Nhật J.P 16 Lê Hồng Phong, Quy Nhơn, Bình Định 

19 Kia Bình Định 
236A Đường Tây Sơn, Phường Nguyễn Văn Cừ, Thành phố Quy 
Nhơn, Tỉnh Bình Định 

20 Mazda Quy Nhơn 52 Tăng Bạt Hổ, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình  Định 

21 
Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải – Chi 
nhánh Bình Định 

Quốc lộ 1D, Tổ 1, KV 8, Phường Nhơn Phú, Quy Nhơn, Bình  Định 

22 XN Toyota Đà Nẵng (TDN) - CN Quy Nhơn 278A Nguyễn Thị Định, P. Nguyễn Văn Cừ, Tp. Quy Nhơn, Bình Định 

23 DNTN Hải Thành 
Đường Tây Sơn - Tổ2 - Khu vực 8 - Phường Nhơn Phú - TP Quy Nhơn 
-  Bình Định 

24 Công Ty TNHH Sang Trang QL1D- Tổ 1- KV8- Phường Nhơn Phú- TP. Quy Nhơn- Bình Định 

25  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bình Dương 

Chevrolet Nam Thái (GM Nam Thái) T6/27 QL13, Huyện Thuận An, Bình  Dương 

26 
Chrysler Bình Dương - Đại lý Chrysler ủy 
quyền chính thức 

90/10 Đại lộ Bình Dương, KP Đông Nhì, TT. Lái Thiêu, H. Thuận An, 
Bình Dương 

27 
Công ty Cổ phần dịch vụ ô tô Thành phố 
mới Bình Dương 

Lô C13, Nguyễn Huệ, KLH, P. Phú Hòa, Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương 

28 Hyundai Bình Dương 48A Đại lộ Bình Dương, TX Thủ Dầu Một, Bình Dương 

29 I-mark Salon Lee Đường 22/12 Hòa Lân, Thuận Giao, Thuận An, Bình  Dương 

30 Isuzu Thuận Phú 49/6 Đại lộ Bình Dương, Vĩnh Phú, Thuận An, Bình Dương 

31 DNTN Sản xuất và Thương mại Phú Cường 1B QL1K, KP Nội Hóa 2, P. Bình An, TX Dĩ An, Bình Dương 

32 Kia Bình Dương 56/9 Đại lộ Bình Dương, Thị xã Thuận An, Bình  Dương 

33 Luxgen Bình Dương 
7A/12A Đại lộ Bình Dương, KP Bình Đức, P. Bình Hòa, TX Thuận An, 
Bình Dương 

34 Mazda Bình Dương 
56/9 Đại lộ Bình Dương, Tổ 15 KP. Bình Giao, P. Thuận Giao, TX 
Thuận An, Bình Dương 

35 Công ty Á Châu 25B/10 KP Đông Nhì, P.  Lái Thiêu, TX Thuận An, tỉnh Bình  Dương 

36 Công ty TNHH TM Huy Phát 7/31B Đại lộ Bình Dương, Bình Hòa, Thuận An, Bình  Dương 

37 
Peugeot Khu vực Bình Dương và Đông 
Nam Bộ - Showroom Bình Dương 

56/9 ĐLBD, Tổ 15, KP. Bình Giao, P. Thuận Giao, TX. Thuận An, Tỉnh. 
Bình Dương 

38 Công ty TNHH Ô tô Á Châu Đông Nhì, Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương 
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39  
 
 
 
 
 
 

Bình Dương 

Công ty CP Dương Gia Phát Ấp Tân Thịnh, xã An Bình, Phú Giáo, Bình Dương 

40 
Công ty Cổ phần ô tô Trường Hải - CN 
Bình Dương 

Số 40C xa lộ hà nội, Khu Phố Hiệp Thắng, Phường Bình Thắng, Thị 
xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương 

41 CN. Lái Thiêu - Cty CP Ô Tô Trường Hải 3A Khóm Bình Hòa, TT. Lái Thiêu, H. Thuận An, Bình Dương 

42 Toyota Biên Hòa - CN Bình Dương (TBH-BD) 
Số 7/30C QL13, Ấp Bình Đức, xã Bình Hòa, huyện Thuận An, Bình 
Dương 

43 
Công ty CP Toyota Đông Sài Gòn - CN Bình 
Dương 

Lô C3 đường Hùng Vương, P. Phú Hòa, Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương 

44 Công Ty TNHH 1 Thành viên Ô Tô Tam Bình Số 132A - Ấp Đông Ba -Bình Hoà - Thuận An - Bình Dương 

45 Công Ty CP Trang My 44C-Xa Lộ Hà Nội - Huyện Dĩ An - Tỉnh Bình Dương 

46 
Công ty TNHH một thành viên SXDVTM 
Việt Trung Hoa 

439 Đại lộ Bình Dương, KP Nguyễn Trãi, Lái Thiêu, Thuận An, Bình 
Dương 

47  

Bình Phước 
Kia Bình Phước 648 Phú Riềng Đỏ, P. Tân Xuân, TX Đồng Xoài, Bình   Phước 

48 Mazda Bình Phước 648 Phú Riềng Đỏ, P. Tân Xuân, TX Đồng Xoài, Bình   Phước 

49 
 

 
Bình Thuận 

Kia Phan Thiết 
QL1A, thôn Thắng Lợi, xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh 
Bình Thuận 

50 Công ty Minh Phát Số 1 Lô A, Khu dân cư Bến Lội, HàmThắng, HàmThuận Bắc, BìnhThuận 

51 Công ty TNHH MTV Ngọc Điệp 108 Trần Quý Cáp - TP Phan Thiết - Tỉnh Bình Thuận 

52 Buôn Ma Thuật Công ty TNHH Hino Tây Nguyên 90 Nguyễn Chí Thanh, Tp. Buôn Ma Thuột 

53  

 
Cà Mau 

Công ty TNHH TM Đại Tín Phát Số 333 Lý Thường Kiệt, Khóm 7, P6, Tp. Cà Mau 

54 Kia Tiến Phát Lô số 01- đường Vành Đai 2 - phường 9 - Tp.Cà Mau - Tỉnh Cà Mau 

55 Trung tâm Ô tô Ngọc Anh 111 Lý Thường Kiệt, P6, Cà Mau 

56 DNTN Nguyễn Thanh Thảo 362 Nguyễn Trãi, khóm 4, phường 9, TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau 

57  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cần Thơ 

Công ty Cổ phần Ô tô Sài Gòn Cửu Long 274 đường 30/4 P.  Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều, Cần Thơ 

58 Chi nhánh Đại lý Sài Gòn Ford Cần Thơ 41A Đường 3/2, Xuân Khánh, Cần Thơ 

59 Hyundai Tây Đô 91 CMT8, P. An Thới, Q. Bình Thủy, Tp. Cần Thơ 

60 I-mark Salon Gentraco Lô 3-16 Lê Hồng Phong, P. Bình Thủy, Q. Bình Thủy, Cần Thơ 

61 Kia Cần Thơ 
340 Cách Mạng Tháng Tám, Phường Bùi Hữu Nghĩa, Quận Bình 
Thủy, TP Cần Thơ 

62 Mazda Cần Thơ 340 CMT8, P. Bùi Hữu Nghĩa, Q. Bình Thủy, Tp. Cần Thơ 

63 Công ty Ô tô Sài Gòn 70 Đường 3/2, P. Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều, Cần Thơ 

64 Công ty TNHH VEAM MOTOR CT QL1, KV1, P.  Ba Láng, Q. Cái Răng, Cần Thơ 

65 Mercedes - Benz Haxaco Cần Thơ 102 CMT8, Cái Khế, Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ 

66 Công ty TNHH MTV Cơ khí Ô tô Cần Thơ 274 Đường 30/4, P.  Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ 

67 Nissan Cần Thơ 141 Đường 30/4, P.  Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều, Cần Thơ 

68 CN Tây Đô-Công Ty CP Ô Tô Trường Hải 
Đường Quang Trung,KDC Hưng Phú 1-P.Hưng Phú-Q.Cái Răng,TP. 
Cần Thơ 

69 Công ty TNHH Toyota Cần Thơ (TCTC) Lô 20 Đường Quang Trung, P.  Phú Thứ, Q. Cái Răng, Tp. Cần Thơ 

70 Công ty TNHH Toyota Ninh Kiều 57 (59A) CMT8, P.  An Hòa, Quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ 

71 Công ty TNHH Sài Gòn ô tô Ấp Tân Thạch Đông, X Tân Phú Thạch, Châu Thành, Cần Thơ 

72  

Cao Bằng 
Thaco Xuân Hòa Cao Bằng Số 45 - Phố Kim Đồng - Hợp Giang - T.Cao Bằng 

73 Công ty CP ĐTPT Hùng Vương Số 44 - Hoàng Đình Giong - P. Hợp Giang - TX Cao Bằng 

74 Đà Lạt CN. Đà Lạt - Cty CP ÔTôTrường HảiT. Đồng Nai Số 2 Bis Đường 3/4, Phường 3, TP. Đà Lạt 

75  
 
 
 
 

 
Đà Nẵng 

Chevrolet Đà Nẵng (GM Đà Nẵng) A2-2, ngã tư Tuyên Sơn, đường 2/9, quận Hải Châu, tp. Đà  Nẵng 

76 Đại lý Ford Đà Nẵng 56 Đường Điện Biên Phủ, Đà Nẵng 

77 
Công ty TNHH MTV Thái Thịnh Nam Miền 
Trung 

QL1A xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, Tp. Đà Nẵng 

78 Honda Ôtô Đà Nẵng Lô A11 Đường 2/9 Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng 

79 Hyundai Cẩm Lệ 158 CMT8, Tp. Đà Nẵng 

80 Hyundai Sông Hàn 86 Duy Tân, Q. Hải Châu, Đà  Nẵng 

81 I-mark Salon Gelimex 372 Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng 

82 Kia Đà Nẵng 356 Điện Biên Phủ, Thanh Khê Đông, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng 

83 Mazda Đà Nẵng 405 Tôn Đức Thắng, Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng 



 

ibaoviet.vn 

 

84  
 
 
 

Đà Nẵng 

Mercedes - Benz An Du Đà Nẵng 113 Nguyễn Hữu Thọ, Hải Châu, Đà Nẵng 

85 TTÔtô Daesco Công ty Cổ phần TBPT Đà Nẵng 51 Phan Đăng Lưu, Tp. Đà Nẵng 

86 Nissan Đà Nẵng Lô B1, Khu dân cư số 3, Nguyễn Hữu Thọ, Cẩm Lệ, Đà Nẵng 

87 Công ty TNHH Prosimex Thịnh Hưng 487 Ngô Quyền, Tp. Đà  Nẵng 

88 XN Toyota Đà Nẵng (TDN) 151-153 Lê Đình Lý, Q. Hải Châu, Tp. Đà  Nẵng 

89 
Veam Motor Đà Nẵng - Công ty CP Kim 
Hoàng Hảo - Chi nhánh Đà Nẵng 

243 Trường Chinh, Phường An Khê, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng 

90 Công ty TNHH TMDV Kim Hoàng Thành QL14B, P Hòa Thọ Tây, Q Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng 

91 Đắk Nông Công ty TNHH TMDV Năm Châu Duy Nhất Lô CN10 khu CN Tâm Thắng- Tỉnh Đắk Nông 

92  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Đaklak 

Chevrolet Công Thành (GM Công Thành) Số 84 Ybih Aleo, P. Tân Lợi. TP. Buôn ma Thuột, Đaklak 

93 Đại lý Ford Daklak 35A Đường Trường Chinh, Tp. Buôn Ma Thuột, Daklak 

94 Công ty TNHH Thái Hòa Số 100 Nguyễn Chí Thanh, Tp. Buôn Ma Thuột,  Daklak 

95 Hyundai DakLak 15A Nguyễn Chí Thanh, P. Tân An, Tp. Buôn Ma Thuột,  Daklak 

96 Công ty Cổ phần ô tô Hồng Nam 194 Đường Nguyễn Văn Linh, TP. Buôn Ma Thuột, Đak  Lak 

97 I-mark Salon Hồng An 192 Nguyễn Văn Linh, Buôn Ma Thuột, Đaklak 

98 Kia Daklak 03 Trần Nhật Duật, TP Buôn Mê Thuột, Đắc Lắc 

99 Công ty TNHH Duy Anh 03 Trần Nhật Duật, phường Tân Lợi, Tp. Buôn Ma thuột, Đăk Lăk 

100 Công ty Trường Linh 38 Nguyễn Chí Thanh, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh  Đaklak 

101 Công ty Ô tô DakLak 80 Nguyễn Chí Thanh, P. Tân An, Buôn Ma Thuột,  Đaklak 

102 DNTN Thương Mại Năm Thịnh Số 80 Đường Hùng Vương, P. An Bình, TX Buôn Hồ, ĐakLak 

103 Công ty TNHH Công nghiệp Ô tô Daklak 80 Nguyễn Chí Thanh, P. Tân An, Buôn Ma Thuột,  Đaklak 

104 Nissan Buôn Ma Thuột 135A Lê Hồng Gấm, P. Tân Lợi, Tp. Buôn Ma Thuột,  Daklak 

105 Công ty TNHH TMDV Hồng An Tổ 6 Khối 6, P. Tân An, Tp. Buôn Ma Thuột, Daklak 

106 Công ty TNHH Thành Trung 97A Nguyễn Văn Linh, TP. Buôn ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk 

107 Công ty TNHH Toyota Buôn Ma Thuột (TBMT) 29 Trường Chinh, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đaklak 

108 Cty TNHH Ngọc Dũng Thành Công - TP Buôn Mê Thuột - Đắc Lắc 

109 Công ty TNHH Thái Hòa Nguyễn Chí Thanh - TP Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk 

110  

Điện Biên 

Kia Thái Thành Số 39, Tổ 5, Phường Nam Thanh, thành phố Điện Biên, Tỉnh Điện Biên 

111 Thaco Thái Thành Điện Biên 39 Phố 5, P.  Nam Thanh, Tp. Điện Biên 

112 Công ty Cổ phần T&T Điện Biên Phủ Số nhà 48 Tổ dân phố 10, P.  Nam Thành, Tp. Điện Biên  Phủ 

113  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Đồng Nai 

Chevrolet Biên Hòa (GM Biên Hòa) E22 Xa lộ Hà Nội, P.  Long Bình, Tp. Biên Hòa, Đồng  Nai 

114 Đại lý Ford Đồng Nai 25/61A Phường Tam Hòa, Tp. Biên Hòa, Đồng  Nai 

115 Công ty TNHHTrường Vinh Hino - CN Đồng Nai 513 KP2 P.  Long Bình, Xa Lộ HN, Tp. Biên Hòa, Đồng  Nai 

116 Honda Ôtô Biên Hòa Lô 6, KCN Amata, P.  Long Bình, Tp Biên Hòa, Đồng  Nai 

117 Hyundai Ngọc Phát 26/6 KP1 ngã Tư Bửu Long, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai 

118 Công ty TNHH Cơ khí Ô tô Việt Nhật Số 24 KCN Biên Hòa 2, Đường 2A, P. An Bình, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai 

119 I-mark Salon Đạt Tấn Phát D6 KP4, Xa lộ HN, Tp. Biên Hòa, Đồng  Nai 

120 Công ty TNHH DVTM Ô tô Đạt Tấn Phát 795 KP4, Xa Lộ HN, P.  Long Bình, Biên Hòa, Đồng  Nai 

121 DNTN Đức Trị 28/7 KP1, P. Tân Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai 

122 Kia Biên Hòa 19 Đường 2A, KCN Biên Hòa 2, Đồng Nai 

123 Mazda Biên Hòa Số 19 đường 2A KCN Biên Hòa 2, Biên Hòa, Đồng  Nai 

124 Công ty Hoàn Mỹ 3/13 Đồng Khởi, P. Tam Hiệp, Tp. Biên Hòa, Đồng  Nai 

125 Công ty Quốc Thịnh Số 3 Ấp Bàu Cá, QL1A, Xã Trung Hòa, Trảng Bom, Đồng Nai 

126 Công ty TNHH Ô tô Bắc Quang Đường số 1, KCN Biên Hòa, Tp. Biên Hòa, Đồng  Nai 

127 Nissan Biên Hòa Tổ 3 Khu phố 1 Xa lộ Hà Nội, P.  Long Bình, Tp. Biên Hòa, Đồng  Nai 

128 Công ty TNHH Dịch vụ Ô tô Kim Sơn 643 QL1, P.  Long Bình, Tp. Biên Hòa, Đồng  Nai 

129 Công ty CP Ô tô Trường Hải - CN Biên  Hòa 19 Đường 2A P.  An Bình, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai 

130 DNTN Toyota Biên Hòa (TBH) 01 Xa lộ HN, P.  An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai 

131 Toyota Biên Hòa - CN Cầu Đồng Nai (TBH-ĐN) 01 Xa lộ HN, P.  An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai 

132 Công ty CP ô tô Biên Hòa Đồng Nai Lô 6, Xa Lộ Hà Nội, khu TM Amata, P. Long Bình, Tp Biên Hòa, Đồng Nai 
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133  

Đồng Nai 

Công ty Cổ phần Ô tô Biên Hòa Đồng Nai Số 10/7 KP1, P. Tam Hòa, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai 

134 Công ty TNHH TM&DV ô tô Hải Hoàng 151 quốc lộ 1A, Bàu Cá, Trung Hòa, Trảng Bom, Đồng Nai 

135 Cty TNHH Ô tô Quốc Thịnh 03 Cuốc lộ 1A, Ấp Bàu Cá, Xã Trung Hòa, Trảng Bom, Đồng Nai 

136 
 
 

 
Đồng Tháp 

DNTN Hồng Vinh 
Đường Nguyễn Huệ, KV1, Khóm A1, P. An Thạnh, TX Hồng Ngự, 
Đồng Tháp 

137 Kia Phú Mỹ Hưng - Đồng Tháp 318 Quốc lộ 30, P.Mỹ Phú, TP.Cao Lãnh, Đồng  Tháp 

138 Doanh nghiêp tư nhân Hồng Vinh 
Đường Nguyễn Hụê - Kv1 - Khóm A1 - P. An Thạnh - TX Hồng Ngự 
-  Đồng Tháp 

139 Công ty TNHH MTV Máy NN Minh Thuận QL30, Ấp Đông A, TT Thanh Bình, Đồng Tháp 

140  
 
 
 
 
 
 

Gia Lai 

Cty CP Dana Ford - CN Gia Lai 284 Le Duẩn- P.Thắng Lợi -TP Pleiku - Gia Lai 

141 Công ty CP Ô tô Sông Hàn 278 Lê Duẩn - Tp Pleiku- Tỉnh Gia Lai 

142 I-mark Salon Hùng Nhân Số 515-517 Lê Duẩn, P. Thắng Lợi, Pleiku, Gia  Lai 

143 Kia Gia Lai 515-517 Lê Duẩn - TP Pleiku - Gia Lai 

144 Công ty TNHH TM Ngọc Hoa 93 Trường Chinh- P.  Phù Đổng - TP Pleiku - Gia Lai 

145 DNTN Thương mại Hùng Tuyến 337 Lê Duẩn, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai 

146 Công ty TNHH TM MTV Hưng Nga 14-16-18-20 Lý Thái Tổ, P.  Diên Hồng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai 

147 DNTN Chi Sơn 146 Trần Hưng Đạo - TX AyunPa- Gia Lai 

148 Công Ty TNHH MTV Thuận Minh 662 Lê Duẩn - Tp Pleiku- Tỉnh Gia Lai 

149 Cty TNHH Toyota Buôn Ma Thuột tại Gia Lai 540 Trường Chinh- P.  Phù Đổng - TP Pleiku - Gia Lai 

150 Doanh nghiệp tư nhân TM Hùng Tuyến 206A - Lê Duẩn - Pleku - tỉnh Gia Lai 

151 Công ty TNHH MTV Khánh Bảo 295 Hùng Vương, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai 

152  

Hà Nam 

Thaco Hà Nam Km 4, quốc lộ 1 A , Xã Tiên Tân, Huyện Duy Tiên, Tĩnh Hà Nam 

153 Công ty TNHH Bộ Tiến Km52 QL1A, Tân Tiên, Duy Tiên, Hà Nam 

154 Công ty TNHH TM Phú Thành 102 Phường Quang Trung - TP Phủ Lý - Hà Nam 

155  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hà Nội 

Audi Hà Nội Số 8 Đường Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm,  HN 

156 BMW Long Biên (4S) Số 1 Ngô Gia Tự, Long Biên, HN 

157 Phòng Trưng bày Mỹ Đình 18 Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN 

158 PhòngTrưng bày vàTrung tâm dịch vụ Phía Bắc 153 Yên Phụ, Q. Tây Hồ, Hà Nội 

159 Chevrolet An Hưng (GM An Hưng) Km 10.5 Quốc lộ 32 Phường Cầu Diễn, Quận Từ Liêm,  HN 

160 
Công ty Cổ  phần thương mại và  đầu tư   
ô tô Quốc  tế 

Do Lộ, Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội 

161 Chevrolet Thăng Long (GM Thăng Long) Số 8 Lê Quang Đạo, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN 

162 Chevrolet Thủ Đô (GM Thủ Đô) 315 Nguyễn Khoái, Hai Bà Trưng, HN 

163 Đại lý Ford An Đô Tòa nhà CT3 Lô C1 Phạm Văn Đồng, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, HN 

164 Đại lý Ford Hà Nội 94 Đường Ngô Thì Nhậm, HBT, HN 

165 Đại lý Ford Hà Thành Cụm Công Nghiệp Lai Xá, Kim Chung, Hòa Đức, HN 

166 Đại lý Ford Long Biên Số 3 Nguyễn Văn Linh, Long Biên, HN 

167 Đại lý Ford Thăng Long 105 Láng Hạ, Đống Đa, HN 

168 Thăng Long Ford Thanh Xuân 88 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, HN 

169 Đại lý Ford Thủ Đô Km8 Đường Giải Phóng, Pháp Vân, Hoàng Mai, HN 

170 Công ty TNHH Lexim Lô đất A18-2 KCN HN Đài Tư (386 Nguyễn Văn Linh, Long Biên, HN 

171 Công ty TNHH Ô tô Sao Bắc 25-27 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, HN 

172 Công ty TNHH TMDV Ô tô Việt Đăng Km2 QL70, xã Tam Hiệp, Thanh Trì, HN 

173 Honda Ôtô Giải Phóng Km9 QL1A, P.  Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai,  HN 

174 Honda Ôtô Long Biên 447 Nguyễn Văn Linh, P. Phúc Đồng, Q. Long Biên, HN 

175 Honda Ôtô Mỹ Đình Số 2 Lê Đức Thọ, P. Mai Dịch, Q. Cầu Giấy, HN 

176 Honda Ôtô Tây Hồ 197A Nghi Tàm, P. Yên Phụ, Q. Tây Hồ, HN 

177 Hyundai Đông Anh Tổ 54 Thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, HN 

178 Công ty Cổ phần Ô tô Hyundai Đông Nam Km14 QL1A Xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, HN 

179 Hyundai Giải Phóng Km10 QL1A Tứ Hiệp, Thanh Trì, HN 

180 Hyundai Hà Đông Do Lộ, Yên Nghĩa, Hà Đông, HN 

181 Hyundai Long Biên Số 1 Nguyễn Văn Linh, P. Gia Thụy, Q. Long Biên, HN 
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Hà Nội 

Công ty cổ phần Ô tô Mê Linh 
Km 9 đường Bắc Thăng Long - Nội Bài, KCN Quang Minh, Mê Linh, 
Hà Nội 

183 Hyundai Ngọc Khánh 141 Phạm Văn Đồng, Từ Liêm, HN 

184 Hyundai Phạm Hùng 16A Phạm Hùng, Cầu Giấy, HN 

185 I-mark Salon Nisu 449 Nguyễn Văn Linh, P. Phúc Đồng, Long Biên, HN 

186 I-mark Salon T&S Km10 QL1A Thanh Trì, HN 

187 I-mark Salon Thăng Long Km6 Bắc Thăng Long, Nội Bài, Nam Hồng, Đông Anh, HN 

188 Gara Bảo Tín 99 Phạm Hùng, Từ Liêm, Hà Nội 

189 Công ty TNHH Ô tô Nam Sơn 266 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội 

190 Công ty Cổ phần Con Đường Mới 99 Thái Thịnh II – Đống Đa – Hà Nội 

191 Công ty TNHH thương mại ô tô Nhật Minh Số 558 Nguyễn Văn Cừ, P. Gia Thụy, Q. Long Biên, Hà Nội 

192 Công ty TNHH DL&TM Sông Hồng 68 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, HN 

193 Công ty TNHH DV và TM Thành Phát 108B2, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội 

194 Công ty CP TM ô tô Thế hệ mới Số 32 ngách 252/115 Tây Sơn, Đống Đa, Hà  Nội 

195 Công ty CP đầu tư XNK Vạn Lộc 923 Đê La Thành, Ba Đình, HN 

196 Công ty Cổ phần Thế giới Thiết bị 315 Nguyễn Khoái, Hai Bà Trưng, Hà Nội 

197 Kia Giải Phóng 
Km 10 Đường Giải Phóng, Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố 
Hà Nội 

198 Kia Long Biên 2A Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Hà Nội 

199 Công ty Cổ phần Lâm Việt (HN) Số 17 Đường Phạm Hùng, Từ Liêm, HN 

200 Công ty Cổ phần Lexus Thăng Long 
Ngã 4 Phạm Hùng - Dương Đình Nghệ, P. Mỹ Đình 1, Q. Nam Từ 
Liêm, HN 

201 Luxgen Hà Nội Km12 QL32 Phú Diễn, Từ Liêm, Hà Nội 

202 Mazda Giải Phóng Km12 Ngọc Hồi, Tứ Hiệp, Thanh Trì, HN 

203 Mazda Lê Văn Lương 68 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, HN 

204 Mazda Nguyễn Trãi 497 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, HN 

205 MTC Auto Km10 QL1A, Khu Thị trấn Văn Điển, Hà Nội 

206 Mercedes - Benz An Du Hà Nội 11 Phạm Hùng, Mỹ Đình, HN 

207 CN Công ty CPDV Ô tô Hàng Xanh tại HN 46 Láng Hạ, Đống Đa, HN 

208 Mercedes - Benz Ngôi Sao VN tại Hà Nội KCN Đài Tư, 386 Nguyễn Văn Linh, Long Biên, HN 

209 Công ty CP ĐTTM An Dân (Mitsu An  Dân) 583 Nguyễn Văn Cừ, Gia Thụy, Long Biên, HN 

210 Mitsubishi Hanoi Auto Km12 QL32 Phú Diễn, Từ Liêm, Hà Nội 

211 Công ty Cổ phần sửa chữa Ô tô Trung Thượng Km8+154 Cao tốc Láng Hòa Lạc, Hoài Đức, Hà Nội 

212 Công ty TNHH Ô tô Việt Hùng Km14+500 QL6 Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội 

213 Công ty Vinh Quang (Mitsu Vinh Quang) 805 Giải Phóng, Hoàng Mai, HN 

214 Nissan Giải Phóng Km8 Đường Giải Phóng, Pháp Vân, Hoàng Mai, HN 

215 Nissan Hà Đông Km14+600 QL6 Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội 

216 Nissan Hà Nội 48 Láng Hạ, Đống Đa, HN 

217 Nissan Long Biên 467 Nguyễn Văn Linh, Phúc Đồng, Long Biên, HN 

218 Nissan Thăng Long Km12 Đường 32, P. Phú Diễn, huyện Từ Liêm, HN 

219 Peugeot Hà Nội 132 Lê Duẩn, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà  Nội 

220 Porsche Centre Hanoi (PCS) P704 Tòa nhà CMC Tower Đường Duy Tân, Cầu Giấy,  HN 

221 Auto Motors Việt Nam tại Miền Bắc 68 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, HN 

222 Subaru Miền Bắc Số 1 Lê Quang Đạo, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN 

223 Công ty TNHH Ô tô Cầu Giấy 171 Xuân Thủy, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, HN 

224 Công ty TNHH Ô tô NISU 449 Nguyễn Văn Linh, P. Phúc Đồng, Long Biên, HN 

225 Công ty TNHH Quý Hạnh Km2+500 đường Phan Trọng Tuệ, Thanh Liệt, Thanh Trì, HN 

226 Công ty TNHH TM Vân Đạo - CN HN KCN Kim Chung, Lai Xá, Hoài Đức, HN 

227 Công ty CP Vận tải và Dịch vụ Km12+300 QL1A Thanh Trì, Hà Nội 

228 Công ty TNHH Ô tô Việt Anh Km14+500 QL6 Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội 

229 Đại lý chuyên dụng Thaco Đài Tư 
D8, KCN Hà Nội - Đài Tư, 386 Nguyễn Văn Linh, Sài Đồng, Long Biên, 
Hà Nội 
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Hà Nội 

CHI NHáNH Hà ĐÔNG – CÔNG TY CP Ô TÔ 
TRƯờNG HảI 

Thôn Yên Phúc, P.Biên Giang, Q.Hà Đông, TP.Hà  Nội 

231 Công ty CP Tập Đoàn Ô tô Hoàng Gia Tổ 9, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, Hà Nội 

232 Thaco Phúc Đồng Số 39, Nguyễn Văn Linh, Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội 

233 Thaco Thiên Thành An - Hà Nội Thị trấn Xuân Mai, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội 

234 Thaco Vạn Toàn - Hà Đông Phường Yên Phúc – Q. Biên Giang - TX Hà Đông – Hà Nội 

235 
Công ty TNHH MTV Toyota Mỹ Đình- CN 
Cầu Diễn 

Số 10 Km10+600 QL32 Thị trấn Cầu Diễn, Từ Liêm, HN 

236 Công ty Liên doanh Toyota Giải Phóng (TGP) 807 Giải Phóng, HBT, Hà Nội 

237 Công ty TNHH Toyota Hà Đông Do Lộ, Yên Nghĩa, Hà Đông, HN 

238 XN Toyota Hoàn Kiếm, HN (THKC) 5 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, HN 

239 Toyota Long Biên 7-9 Nguyễn Văn Linh, Tổ 17, P. Gia Thụy, Q. Long Biên, HN 

240 Công ty CP Toyota Mỹ Đình (TMD) 15 Phạm Hùng, Từ Liêm, HN 

241 
Công ty Liên doanh Toyota Giải Phóng - CN 
Pháp Vân 

Pháp Vân, Hoàng Mai, HN 

242 Công ty CP Toyota Thăng Long (TTL) 316 Cầu Giấy, Q. Cầu Giấy, HN 

243 Công ty TNHH Toyota Thanh Xuân (TTX) 315 Trường Chinh, Thanh Xuân, HN 

244 Công ty TNHH Ô tô Đông Hải Đường Giải Phóng, Phường Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội 

245 "Cty Cp ôtô HUYNDAI Đông Nam km14 QL 1A, xã Ngọc Hồi, H Thanh Trì, Hà Nội 

246 "Công ty TNHH ô tô Hyundai Giải Phóng Thông Khê Hồi, Xã Hà Hồi, Thường Tín, Hà Nội 

247 "Công ty CP TM& KTKS Hòa Bình Thôn Miếu Thờ - Xã Tiên Dược - H. Sóc Sơn - TP Hà Nội 

248 Công ty TNHH Sản Xuất Và TM Khang Thịnh Km 0- Đ. Nguyễn Văn Linh - QL 5A-Gia Thụy-Long Biên-Hà Nội 

249 Đại lý ủy quyền Veam Motor Km0, Quôc lộ 5, Quận Long Biên, Hà Nội 

250 Công ty TNHH Phú Hải Minh Trung Sơn Trầm - Sơn Tây - Hà Nội 

251 Công ty Công nghệ thương mại Techcom P411 T4 Tòa nhà HH2 Bắc Hà 17 Lê Văn Lương kéo dài, Thanh Xuân, HN 

252 Cty Cổ Phần Thiết bị Việt Trung 05 Ngọc Hồi, Tứ Kỳ, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà  Nội 

253 Công ty Ô tô Đức Số 315 Nguyễn Khoái, P. Thanh Lương, Q. HBT,  HN 

254  

 
Hà Tĩnh 

Hyundai Hà Tĩnh Km516 QL1A, xã Thạch Bình, Hà Tĩnh 

255 Kia Hoàng Hà (PC) Km 516, QL 1A, Thạch Bình, Tp Hà Tĩnh, Hà Tĩnh 

256 Thaco Hoàng Hà - Hà Tĩnh Km 516, Quốc Lộ 1A,X. Thạch Bình, TP Hà Tĩnh 

257 Công ty CP ôtô Tuấn Nam Trang Thị Trấn Nghèn, H Can lộc, Hà Tĩnh 

258  
 
 
 
 

Hải Dương 

Hyundai Hải Dương 245 Nguyễn Lương Bằng, P. Thanh Bình, Hải Dương 

259 Kia Hải Dương Khu Công Nghiệp I - Xã Thạch Khối - TP Hải Dương - T. Hải   Dương 

260 Mazda Hải Dương Số 12 Đức Minh, Thanh Bình, Hải Dương 

261 Thaco Đông Đô - Hải Dương Km3 -Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương 

262 Thaco Sao Đỏ - Hải Dương 07 Nguyễn Huệ - Nguyễn Trãi – H. Chí Linh – T. Hải Dương 

263 Công ty TNHH Toyota Hải Dương Km 46-47 QL5 Cụm CN Cẩm Thượng, P. Cẩm Thượng, Tp. Hải Dương 

264 Công ty TNHH TM Hùng Anh Lô 114.09 Khu đô thị Tây Nam Cường, Thanh Bình, Hải Dương 

265 Công ty CP TM&DV Tây Đô Km45+300 quốc Lộ 5A - Hải Dương 

266  
 
 
 

 
Hải Phòng 

Đại lý Ford Hải Phòng 4 Đường Bạch Đằng, P.  Hạ Lý, Q. Hồng Bàng, Hải   Phòng 

267 Honda Ôtô Hải Phòng Lô 26A KĐT mới Ngã 5 - Sân bay Cát Bi, Đông Khê, Ngô Quyền,   HP 

268 Hyundai Hải Phòng 742 Nguyễn Văn Linh, Niệm Nghĩa, Lê Chân, Hải Phòng 

269 Kia Hải Phòng 
336 Đường Hà Nội, Phường Sở Dầu, Quận Hồng Bàng, Thành phố 
Hải Phòng 

270 Luxgen Hải Phòng 68 Phạm Văn Đồng, Q. Dương Kinh, Hải Phòng 

271 Mazda Hải Phòng 8 Đường Nguyễn Trãi, Ngô Quyền, Hải  Phòng 

272 Mercedes - Benz An Du Hải Phòng 12 Hồng Bàng, Ngô Quyền, Hải Phòng 

273 DNTN Trọng Hiền 1248 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng 

274  

 
Hải Phòng 

Thaco Trọng Thiện - Hải Phòng 1248 Nguyễn Bĩnh Khiêm, Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng 

275 XN Toyota Hải Phòng (THP) 274 Lạch Tray, P.  Lạch Tray, Q. Ngô Quyền, Tp. Hải  Phòng 

276 
Công ty TNHH DV Đầu tư & Phát triển 
Quang Minh 

Số 01 Phạm Văn Đồng, Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng 
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277 Hậu Giang Công ty CP 299 Miền Tây QL1A - Thị Trấn Cái Tắc - Huyện Châu Thành - Tỉnh Hậu Giang 

278  
 
 

Hòa Bình 

Cty TNHH MTV Thành Sơn Tiểu khu 10, xã Thái Thịnh, Tp Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình 

279 Kia Hòa Bình Phố Ngọc - Xã Trung Minh - TP Hòa Bình 

280 Thaco Hòa Bình Km3, Quốc lộ 6, TP. Hoà Bình – T. Hoà Bình 

281 Cty CP ĐT Phát triển Anh Kỳ Xã Trung Minh, TP Hòa Bình, Hòa Bình 

282 Công ty TNHH Sơn Ngọc Thôn Chợ Bến, Cao Thắng - Lương Sơn - Hòa Bình 

283  

Huế 

Hyundai Huế 97 An Dương Vương, Tp. Huế 

284 Công ty Lê Ngô - Đồng Phát QL1A Cầu Bản, P. Thủy Dương, TX Hương Thủy, Thừa Thiên Huế 

285 Công ty CP Ô tô Hoàng Anh Nguyễn Văn Linh - TP Huế - Thừa Thiên Huế 

286  

Hưng Yên 
Thaco Đông Đô - Hưng Yên "Số 08 - Đinh Điền - P.Lam Sơn - TX Hưng Yên - Tỉnh Hưng Yên 

287 Cty TNHH Hưng Gia Đ Chu Mạnh Chinh, P Hiến Nam, TP Hưng Yên, T Hưng Yên 

288  
 
 
 
 
 

Khánh Hòa 

Chi nhánh đại lý City Ford Nha Trang 580 Đường Lê Hồng Phong, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa 

289 Công ty TM Việt Hải 3.11 đường 23/10, xã Vĩnh Thạnh, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa 

290 
Honda Nha Trang (Công ty TNHH MTV Ô tô 
Sao Mai Anh) 

72 đường 23/10 Phường Phương Sơn, Nha Trang, Khánh  Hòa 

291 Salon Phú Phát Tài Đường Phạm Văn Đồng, P.Cam Thuận, TP.Cam Ranh, T.Khánh  Hoà 

292 Kia Sao Mai Anh 72 đường 23/10, TP Nha Trang, Khánh Hòa 

293 Công ty Huy Tân 
Km5 Đường 23/10 thôn Phú Thạnh, xã Vĩnh Thạnh, Tp. Nha Trang, 
Khánh Hòa 

294 Toyota Nha Trang Km5 đường 23/10 xã Vĩnh Hiệp, Nha Trang, Khánh  Hòa 

295 Công ty TNHH Huy Tân Tổ 1.17 Vĩnh Điềm, Ngọc Điệp, Nha Trang- Khánh Hòa 

296 Kiên Giang Công Ty CP SX TMDV Hoà Thuận 
190 Mai Thị Hồng Hạnh - Phường Rạch Sỏi - TP Rạch Giá - Tỉnh 
Kiên Giang 

297  

Kon Tum 

Kia Ngọc Thy KonTum Lô T1A - KCN Hoà Bình, TP. Kon Tum 

298 DNTN Thương mại Hùng Tuyến 614 Đường Phan Đình Phùng, Tp. Kontum, tỉnh KonTum 

299 Doanh nghiệp tư nhân TM Hùng Tuyến 614, Phan Đình Phùng, phường Ngô mây, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum 

300  
Lai Châu 

Chi nhánh Cty TNHH TM Ô tô VIVA Hòa Bình 
tại Lai Châu 

Đường Điện Biên Phủ, tổ 8, Tân Phong, Lai Châu 

301 Công ty TNHH MTV Thế Thơm Tổ 23, P. Đông Phong, Tp. Lai Châu, tỉnh Lai Châu 

302  
 
 
 
 

Lâm Đồng 

Trạm dịch vụ Western Ford Đà Lạt 10A Nguyễn Công Trứ, P8, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng 

303 Công ty TNHH Ô tô Hino Tây Nguyên 108 Hùng Vương, P11, Đà Lạt, Lâm  Đồng 

304 Kia Đức Trọng Thôn Phú Thạnh, Xã Hiệp Thạnh, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng 

305 Mazda Lâm Đồng Phú Thạnh, Hiệp Thạnh, Đức Trọng, Lâm Đồng 

306 Công ty Vinh Lợi 1219B Trần Phú, P.  Lộc Tiến, TX Bảo Lộc, Lâm Đồng 

307 Công ty TNHH TM và DV Đình Thẩm Thôn RchaiII - Quốc lộ 20 - Phú Hội - Đức Trọng - Lâm   Đồng 

308 Công ty TNHH TM và DV Hưng Vượng Số 01 - Quốc lộ 20 - Liên Nghĩa - Đức Trọng - Lâm Đồng 

309 CN Công ty TNHH Thái Hòa Khu 3B - Hà Giang - P1 - TP Bảo Lộc - Tỉnh Lâm Đồng 

310 
 
 

Lạng Sơn 

Kia Lạng Sơn 
Khu Đô thị phía Đông thành phố Lạng Sơn, Đường Quốc lộ 1A, 
Phường Đông Kinh, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam 

311 Thaco Lạng Sơn 
Khu đô thị phía đông thành phố Lạng Sơn, Đường Q.Lộ 1A, P. Đông 
Kinh, TP Lạng Sơn, T. Lạng Sơn 

312 "Công ty CP XD TM Hiền Tuyết Km14+260 QL1A, TP Lạng Sơn 

313  
 

 
Lào Cai 

Kia Huy Long 70 Nhạc Sơn, P.Duyên Hải, Tp Lào Cai, Lào Cai 

314 
Công ty TNHH TMTH&DV Trường Giang - 
Đại lý Nissan Long Biên tại Lào  Cai 

111 Nhạc Sơn, P. Cốc Lếu, Tp. Lào Cai 

315 Thaco Huy Long - Lào Cai Số 70 - Nhạc Sơn - P.Duyên Hải - Tp. Lào Cai - Tỉnh Lào Cai 

316 Công ty TNHH MTV Trường Hải 
B4b đại lộ Trần Hưng Đạo, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, 
tỉnh Lào Cai 

317  
Long An 

Công ty TNHH Ô tô Minh Mẫn Số 19 QL1, xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức, tỉnh Long An 

318 
Công ty TNHH một thành viên TMDV ô tô 
Toàn Cầu 

131 Quốc lộ 1A, ấp Chánh, Xã Long Hiệp, Huyện Bền Lức, Tỉnh Long An 
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319  

 
Nam Định 

Chevrolet Nam Định (GM Nam Định) Km21 QL10, Đường đi Thái Bình, Nam Định 

320 Kia Vải Sợi Nam Hà Số 19 Trần Hưng Đạo - Tp Nam Định - Nam Định 

321 Thaco Vải Sợi May Hà Nam - Nam Định Số 19 Trần Hưng Đạo - Tp. Nam Định - T.Nam  Định 

322 Công ty CP ĐT&TM Đại Phú  Quý 493 Trần Nhân Tông, Tp Nam Định 

323  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nghệ An 

Chevrolet Nghệ An (GM Nghệ An) 219 Lê Lợi, Tp. Vinh, Nghệ An 

324 Đại lý Ford Vinh Km200 Đại lộ Lenin, Tp. Vinh, Nghệ An 

325 Honda Ôtô Vinh Đại lộ Lenin, P. Hưng Dũng, Tp. Vinh, Nghệ An 

326 Hyundai Vinh Km3+500 Đại lộ Lenin, Tp. Vinh 

327 Kia Vinh Đường 46, Xóm 3, Xã Nghi Phú, TP Vinh, Tỉnh Nghệ An 

328 Mazda Vinh Đường 46 Xóm 3, xã Nghi Phú, Tp. Vinh, Nghệ An 

329 Công ty Ô tô Nghệ An 219 Lê Lợi, Tp. Vinh, Nghệ An 

330 Công ty TNHH Thương mại Kim Liên 01 Nguyễn Trãi, Tp. Vinh, Nghệ An 

331 Nissan Vinh 186 Đường Nguyễn Văn Cừ, Tp. Vinh, Nghệ An 

332 Peugeot Vinh Ngã tư Sân bay, Đại Lộ Lê-Nin, TP. Vinh, Nghệ  An 

333 Công ty TNHH Việt Pháp Số 5B Nguyễn Trãi, Quán Bàu, Vinh, Nghệ An 

334 Thaco Minh Sơn Nghệ An Khu Công Nghiệp Diễn Hồng - Huyện Diễn Châu – Nghệ An 

335 Thaco Vận tải Biển Nghệ An "96 Mai Hắc Đế - Tp. Vinh - Tỉnh Nghệ An 

336 Công ty Cổ phần Toyota Vinh (TVC) 19 Quang Trung, Tp. Vinh, Nghệ An 

337 Công ty TNHH XNK&DV Bình Minh Số 3B, Đường Nguyễn Trãi, P Quán Bàu, TP Vinh 

338 Công ty cổ phần Kim Hoàng Hảo "Xóm 16 - Xã Diễn Yên - Huyện Diễn Châu - Tỉnh Nghệ An 

339 Công ty Cổ phần Kim Hoàng Hảo Nghệ An Xóm 16 Xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu, Nghệ An 

340 Công ty TNHH Lưu Hồng Khối 8 TT Cầu Giát, Quỳnh Lưu, Nghệ An 

341 Công ty TNHH Thương Mại Vượng Lam Khối Đồng Tâm 2, P Hòa Hiếu, TX Thái Hòa, Nghệ An 

342  

Nha Trang 

Hyundai Nha Trang 1.18C Đường 23/10, P.  Ngọc Hiệp, Tp. Nha Trang 

343 Công ty TNHH Huy Tân Km3 Đường 23/10 Phú Thạnh, Vĩnh Thạnh, Tp. Nha Trang 

344 Công ty TNHH ô tô Minh Sang KM6, tổ 17, thôn Vĩnh Điền, xã Vĩnh Hiệp, TP Nha Trang 

345  

 
Ninh Bình 

Hyundai Ninh Bình Lô C5 KCN Gián Khẩu, xã Gia Trấn, huyện Gia Viễn, Ninh Bình 

346 Công ty TNHH Ô tô Thành Hải 46 Phúc Chỉnh 2, P.  Nam Thành, Tp. Ninh Bình 

347 Thaco Nguyễn Huệ - Ninh Bình Phố Cầu Huyện - Thị Trấn Thiên Tôn - H.Hoa Lư - T.Ninh Bình 

348 DNTN Thành Luân T 76/8, P Trung Sơn, TX Tam Điệp, T Ninh Bình 

349 Ninh Thuận Công ty TNHH Ô tô Minh Hà 
Đường Lê Duẫn, QL1A, phường Phủ Hà, TP Phan Rang - Tháp 
Chàm, tỉnh Ninh Thuận 

350  
 
 
 
 
 

 
Phú Thọ 

Hyundai Việt Trì Khu 4 P. Vân Phú, Tp. Việt Trì, Phú Thọ 

351 Công ty TNHH Anh Đức P. Bến Gót, Việt Trì, Phú Thọ 

352 Công ty TNHH Đức Giang Thanh Miếu, Việt Trì, Phú Thọ 

353 Công ty CPTM Hồng Đăng Kim Đức, Việt Trì, Phú Thọ 

354 DNTN Thái Bình Nông Trang, Việt Trì, Phú Thọ 

355 Công ty CPĐT Thắng Lợi Minh Phương, Việt Trì, Phú Thọ 

356 Kia Nam Cường Số 09, Đường KCN, Phường Vân Cơ, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ 

357 
Chi nhánh Việt Trì – Công ty CP Ô tô  
Trường Hải 

Tổ 52 khu 12 Đường Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Miếu, TP 
Việt Trì, Phú Thọ 

358 Thaco Nam Cường - Phú Thọ "Số 09, Đường KCN, P.Vân Cơ, TP.Việt Trì, T.Phú Thọ 

359 Công ty TNHH Bảo Tiến Thôn 8, Sóc Đăng, Đoan Hùng, Phú Thọ 

360 Công ty TNHH Đức Giang Khu 7 Hi Cương, TP Việt Trì, Phú Thọ 

361  
Phú Yên 

Kia An Phát 239 Nguyễn Tất Thành - TP Tuy Hoà - Phú Yên 

362 
Công ty TNHH thương mại - vận tải Phú 
Thịnh Phát 

177, Nguyễn Huệ, Phường 5, Thành Phố Tuy Hòa, Phú  Yên 

363  

Quảng Bình 
Kia Quảng Bình Quốc Lộ 1A, Phường Phú Hải, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 

364 DNTN TM Hải Ninh Quốc lộ 1A - P. Phú Hải - TP. Đồng Hới - Tỉnh Quảng Bình 
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365  
 
 

Quảng Nam 

Kia Quảng Nam Quốc Lộ 1A, Phường Tân Thạnh, Thành phố Tam Kỳ, Tình Quảng Nam 

366 Công ty Minh Tâm Bãi xe siêu thị CoopMark, Tp. Tam Kỳ, Quảng  Nam 

367 "Công ty TNHH Hồng Sơn Star Lô 9D - Đg Phan Bội Châu - P. Tân Thạnh - TP Tam Kỳ - T. Quảng Nam 

368 Công ty TNHH Minh Tâm Khu TT Thương Mại Kỳ Lý, Tam Đàn, Phú Ninh, Quảng Nam 

369 Công ty TNHH MTV Toàn Thiện Cụm CN Bồ Mưng - Điện Thẳng - Điện Bàn - Quảng Nam 

370  
 
 

Quảng Ngãi 

Công ty TNHH Thiên Phú Tổ 16 Lý Thường Kiệt, P.  Chánh Lộ, Tp. Quảng  Ngãi 

371 Công ty TNHH Trà Khúc Thôn Trường Thọ Tây, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi 

372 Kia Hồng Sơn (PC) 07 Đinh Tiên Hoàng, TP Quảng Ngãi 

373 Công ty Hồng Sơn 07 Đinh Tiên Hoàng, P. Nghĩa Chánh, Tp. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi 

374 Công ty TNHH Trà Khúc TT Sơn Tịnh, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi 

375  
 
 
 
 
 
 
 

Quảng Ninh 

Đại lý Hà Nội Ford Quảng Ninh Cầu 3 Khu Cao Xanh, Tp. Hạ Long, Quảng Ninh 

376 Hyundai Quảng Ninh Tổ 3 khu 10B, P.  Quang Hanh, TX Cẩm Phả, Quảng  Ninh 

377 Công ty TNHH Phúc Ngân Tổ 9, Khu 2 Yết Kiêu, Hạ Long, Quảng Ninh 

378 Kia Quảng Ninh 
Km 103, Quốc lộ 18A, Phường Hà Khẩu, Thành phố Hạ Long, Tỉnh 
Quảng Ninh 

379 Kia Trí Lực Km 4 - P. Hải Yên - TP Móng Cái - Quảng Ninh 

380 Mazda Quảng Ninh Km103 QL18A, P.  Hà Khẩu, Tp. Hạ Long, Quảng  Ninh 

381 Công ty TNHH Trí Lực Km 4 - P. Hải Yên - TP Móng Cái - Quảng Ninh 

382 Công ty Cổ phần Lan Ngọc Bích Tổ 3 Khu 3 P. Trần Hưng Đạo, Tp. Hạ Long, Quảng Ninh 

383 Peugeot Quảng Ninh Phường Hà Khẩu, TP. Hạ Long, Quảng Ninh 

384 Thaco Quảng Ninh Km103, QL18A, P.  Hà Khẩu, TP Hạ Long, T. Quảng  Ninh 

385 Thaco Trí Lực - Quảng Ninh Khu 8 – P. Hải Hòa - TX Móng Cái - Tỉnh Quảng Ninh 

386 
CN Công ty CPTM Nam Dương - Toyota 
Quảng Ninh (TQN) 

Tổ 94 Khu Đồn Điền, Tp. Hạ Long 

387  
 
 

 
Quảng Trị 

Chevrolet Quảng Trị (GM Quảng Trị) Số 133 Lê Duẩn, Thị trấn Ái Tử, Triệu Phong, Quảng Trị 

388 Hyundai Quảng Trị QL1A, Triệu Giang, Triệu Phong, Quảng Trị 

389 Kia Quảng Trị 189 Lê Duẩn, TP.  Đông Hà 

390 Mazda Quảng Trị 158 Lê Duẩn, Tp. Đông Hà, Quảng Trị 

391 Công ty TNHH Kim Sơn 158 Lê Duẩn, Tp. Đông Hà, Quảng Trị 

392 Công ty TNHH Kim Sơn - Lao Bảo TT Lao Bảo, Hướng Hóa, Quảng Trị 

393 Công ty TNHH Trung Sơn Khu phố 1, phường Đông Giang, TP Đông Hà, Quảng Trị 

394 Sóc Trăng DNTN Ánh Sáng 132 QL1, P7, TX Sóc Trăng 

395  

Sơn La 

Kia Sơn La Phường Chiềng Sinh – thành phố Sơn La – T.Sơn La 

396 Thaco Sơn La Khu CN Chiềng Sinh – X.Chiềng Sinh – TX.Sơn La – T.Sơn La 

397 Công ty CP Đầu tư và TM Trà Vinh Tiểu khu2-thị tứ Cò Nòi-Mai Sơn-Son La 

398  
Tây Ninh 

Chi Nhánh Tây Ninh – Công Ty Cổ Phần Ô 
Tô Trường Hải 

Đường Hùng Vương, Khu Phố Thanh Bình A, Thị Trấn Gò Dầu, 
Huyện Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh 

399 DNTN Hưng Hưng Thịnh Số 330 Long Chí - Xã Long Thành Trung - H. Hoà Thành - Tây Ninh 

400  

Thái Bình 

Hyundai Thái Bình 140 Quang Trung, P. Trần Hưng Đạo, Tp. Thái Bình 

401 Thaco Tân Thành Thái - Thái Bình 126 Lê Quý Đôn – P.Tiền Phong – Tp.Thái Bình – T.Thái   Bình 

402 Công ty TNHH TM XNK Tổng Hợp Km5+300 Đường Hùng Vương, Phường Phúc Khánh, TP Thái Bình 

403  
 
 
 

 
Thái Nguyên 

Hyundai Thái Nguyên 706 Dương Tự Minh, Quán Triều, Tp. Thái Nguyên 

404 Kia Thái Nguyên 
Khu Quy hoạch dân cư 3+4, đường Phan Đình Phùng, Tổ 11, 
Phường Đồng Quang, Tp Thái Nguyên, Thái Nguyên 

405 Mazda Thái Nguyên KCN Nguyên Gon, P. Cải Đan, TX Sông Công, tỉnh Thái Nguyên 

406 Peugeot Thái Nguyên Phường Đồng Quang, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên 

407 Thaco Thái Nguyên KCN Nguyên Gon, P.Cải Đan, TX. Sông Công, TP Thái Nguyên 

408 Toyota Thái Nguyên Đường CMT8, P. Cam Giá, Tp. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

409 Công Ty TNHH Cường Đại Hồng Tiến - Phổ Yên - Thái Nguyên 

410 Doanh Nghiệp TN Thái Phương Tổ 4 - Phường Thịnh Đán - TP Thái Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên 
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411  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Thanh Hóa 

Chevrolet Thanh Hóa (GM Thanh Hóa) Khu Công nghiệp Bắc Cầu Hạc, Thanh Hóa 

412 Công ty TNHH DV ô tô Quang Trung 92 Đại lộ Lê Lợi, P.  Đông Hương, Tp. Thanh Hóa 

413 Hyundai Thanh Hóa Lô 992 Đại lộ Bắc Nam, Đông Hải, Tp. Thanh Hóa 

414 Công ty TNHH và TM Sơn Thanh Phong 
686 Nguyễn Chí Thanh, p. Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh 
Thanh Hóa 

415 Kia Thanh Hóa Quốc lộ 1A, xã Hoằng Quỳ, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

416 
Chi nhánh Thanh Hóa - Công ty cổ phần ô 
tô Trường Hải 

QL1, Quỳ Chữ, Hoằng Quỳ, Hoằng Hoá, Thanh Hoá 

417 Công ty CP Cơ khí ô tô 19/5 280 P. Đông Thọ, Tp. Thanh Hóa 

418 Công ty Cổ phần Cơ khí Ô tô 19/5 280 Bà Triệu, Thanh Hóa 

419 Thaco Thành Đông - Thanh Hóa Thôn Hữu Lễ 4 - Xã Thọ Xương - Thọ Xuân - Thanh Hóa 

420 Thaco Thanh Hóa X.Hoằng Quỳ - H.Hoằng Hóa - T.Thanh Hóa 

421 Công ty TNHH Toyota Thanh Hóa (TTH) Số 253 đường Trần Phú, Q. Ba Đình, Tp. Thanh Hóa, Thanh Hóa 

422 Công ty ô tô Liên Anh QL 1A. Hoằng Lý - Hoằng Hóa - Thanh Hóa 

423 Công ty Minh Tuyết Thôn Thịnh Hùng - Quảng Thịnh - Quảng Xương - Thanh Hoá 

424 
CN Ô tô Tư Thanh - Công ty Máy Nông 
Ngư Nghiệp 

QL 1A - TT Tào Xuyên - Hoằng Hóa - Hoằng Hóa - Thanh Hóa 

425 Tiền Giang Kia Tiền Giang Khu Phố 2, Phường 10, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang 

426  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tp. HCM 

Công ty Cổ phần Liên Á Quốc Tế 6B Tôn Đức Thắng, Q1, Tp. HCM 

427 Trung tâm Euro Auto 808 Nguyễn Văn Linh, Phú Mỹ Hưng, Q7, Tp. HCM 

428 Phòng trưng bày Moevenpick 253 Nguyễn Văn Trỗi, Q. Phú Nhuận, Tp. HCM 

429 Phòng Trưng bày 165 Pasteur 165 Pasteur Q3, Tp. HCM 

430 Chevrolet An Thái (GM An Thái) Số 268 Kinh Dương Vương, P.  An Lạc A, Q. Bình Tân, Tp. HCM 

431 Chevrolet Đông ĐôThành (GM Đông ĐôThành) Số 722 Điện Biên Phủ, P22, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM 

432 Chevrolet Sài Gòn (GM Sài Gòn) Số 161F Dạ Nam, P3, Q8, Tp. HCM 

433 Chevrolet Việt Long (GM Việt Long) Số 936 QL1A, P. Thanh Xuân, Q12, Tp. HCM 

434 
Chrysler Phạm Gia - Đại lý Chrysler ủy 
quyền chính thức 3S 

216A Nguyễn Thái Bình, P12, Q. Tân Bình, Tp. HCM 

435 Chrysler Sài Gòn 30 Nguyễn Văn Trỗi, P17, Q. Phú Nhuận, HCM 

436 Chrysler Việt Nam 29 Tôn Đức Thắng, P.  Bến Nghé, Q1, HCM 

437 Citroen Việt Nam 153 Nguyễn Tất Thành, P13, Q4, Tp. HCM 

438 Đại lý Ford Bến Thành 831 Trường Chinh, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, HCM 

439 Đại lý City Ford 78B QL13, P26, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM 

440 Trung tâm dịch vụ Sài Gòn Ford Phổ Quang 104 Phổ Quang, Q. Tân Bình, Tp. HCM 

441 Đại lý Ford Phú Mỹ Lô B1 Đường C2 KCN Cát Lái 2, P. Thạnh Mỹ Lợi, Q2, HCM 

442 Đại lý Ford Sài Gòn 61A Cao Thắng, Q3, Tp. HCM 

443 Đại lý Western Ford 530 Kinh Dương Vương, P.  An Lạc, Q. Bình Tân, Tp.HCM 

444 Trung tâm kinh doanh xe Ford đã qua sử dụng 104 Phổ Quang, Q. Tân Bình, Tp. HCM 

445 Công ty CP Vận tải Ô tô số 2 (Covato 2) 51/13 Tân Kỳ, Tân Quý, P. Kỳ Sơn, Q. Tân Phú, Tp. HCM 

446 Công ty Sao Bắc 120/7B QL13, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Tp. HCM 

447 Công ty CP Kỹ thuật & Ô tô Trường  Long Lô 46 Đường số 3 KCN Tân Tạo, Q. Bình Tân, Tp. HCM 

448 Honda Ôtô Cộng Hòa Số 18 Đường Cộng Hòa, P4, Q. Tân Bình, Tp.  HCM 

449 Honda Ôtô Kim Thanh Số 6 Đường 3/2, P.15, Q.11, Tp. HCM 

450 Honda Ôtô Phước Thành 63 Võ Văn Kiệt, P. An Lạc, Q. Bình Tân, Tp. HCM 

451 Hyundai An Lạc 563 Kinh Dương Vương, P.  An Lạc, Q. Bình Tân, HCM 

452 Hyundai An Sương 113 Trường Chinh, P. Tân Thới Nhất, Q12, HCM 

453 Hyundai Bến Thành 360D Bến Vân Đồn, P1, Q4, HCM 

454 
Công ty TNHH Sài Gòn Ô tô Nguyễn Quang- 
Hyundai Kinh Dương Vương 

56A An Dương Vương, P 16, Quận 8, TP.HCM 

455 Công ty TNHH DV cơ khí Ô tô Nam Việt 91A Bờ Bao Tân Thắng, P.  Sơn Kỳ, Q. Tân Phú, Tp. HCM 

456 Công ty CPTMDV Ngọc An 327 Qlộ 13, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, Tp.HCM 
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457  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tp. HCM 

Hyundai Tiền Phong 66 Phổ Quang, Q. Bình Tân, Tp. HCM 

458 Hyundai Trần Hưng Đạo 6 Trần Hưng Đạo, P.  Phạm Ngũ Lão, Q1, HCM 

459 Hyundai Việt Hàn 387 QL1A, P. Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức, Tp. HCM 

460 I-mark Salon Mai Linh 1691/3N QL1A, KP3, P.  An Phú Đông, Q12, Tp. HCM 

461 I-mark Salon Samco An Lạc 708 Kinh Dương Vương, P13, Q6, Tp. HCM 

462 I-mark Salon Vân Nam 522 QL13, KP6, P. Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức, Tp.HCM 

463 Công ty CP Autoo Word 102 Phổ Quang, P2, Q. Tân Bình, HCM 

464 Công ty Cổ phần Ô tô Phú Đạt B6/4E Trần Đại Nghĩa, Tân Kiên, Bình Chánh,  HCM 

465 Công ty TNHH TMDV XNK Tân Thế Giới Ô tô 783 Kinh Dương Vương, P.  An Lạc, Q. Bình Tân, HCM 

466 Công ty TNHH TMDV Ô tô Tiến Phát 54 đường HT31, Tổ 7, KP1, P. Hiệp Thành, Q12, HCM 

467 Kia Bình Tân 309A Kinh Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân,  TPHCM 

468 Kia Bình Triệu 
153 Quốc Lộ 13, Khu phố 1, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ 
Đức, TP. HCM 

469 Kia Nguyễn Văn Trỗi 80 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận, TPHCM 

470 Kia Phú Mỹ Hưng 314 Nguyễn Văn Linh Phường Bình Thuận Quận 7, TPHCM 

471 Công ty Cổ phần Ô tô Anh Quốc (HCM) Số 92 Nguyễn Hữu Cảnh, Q. Bình Thạnh,  HCM 

472 Lexus Trung tâm Sài Gòn 
Số 264, đường Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

473 Luxgen Hồ Chí Minh 31 Sư Vạn Hạnh, P12, Q10, HCM 

474 Mazda Cộng Hòa 22 Cộng Hòa, P4, Q. Tân Bình, Tp. HCM 

475 Mazda Phú Mỹ Hưng 314 Nguyễn Văn Linh, Q7, HCM 

476 Mazda Sài Gòn - Bến Thành 72 Trần Đình Xu, P.  Nguyễn Cư Trinh, Q1, Tp. HCM 

477 Công ty CP Ô tô Anpha Số 1 Xa lộ Hà Nội, Quận 9, Tp. HCM 

478 Công ty CISTRA 321-323-325 XVNT, P24, Q. Bình Thạnh, HCM 

479 Công ty Đại Á Châu 292 Lãnh Binh Thăng, P11, Q11, Tp. HCM 

480 Công ty Đức Long 845 QL1A, P. Thạnh Xuân, Q12, Tp. HCM 

481 Công ty Hiền Vinh C11/37 Đại lộ Nguyễn Văn Linh, huyện Bình Chánh, HCM 

482 Công ty kim Minh Quang 2450 QL1A, P. Trung Mỹ Tây, Q12, Tp. HCM 

483 Công ty Quang Doanh 22A Cộng Hòa, Tân Bình, HCM 

484 Công ty Toàn Việt C14/17A Tân Kiên, Bình Chánh, HCM 

485 Công ty Xuyên Á 720 Trường Chinh, P15, Q. Tân Bình, HCM 

486 Mercedes - Benz Haxaco TP. HCM 10 Điện Biên Phủ, Bình Thạnh, Tp. HCM 

487 Mercedes - Benz Haxaco Võ Văn Kiệt Đại lộ Võ Văn Kiệt, An Lạc, Bình Tân, HCM 

488 Mercedes - Benz ISAMCO 264 Trần Hưng Đạo, P.  Nguyễn Cư Trinh, Q1, Tp. HCM 

489 Mercedes - Benz Ngôi Sao VN tại HCM Số 2 Trường Chinh, Tây Thạnh, Tân Phú, HCM 

490 Mercedes - Benz Sài Gòn South Autohaus 811-813 Nguyễn Văn Linh, Tân Phong, Q7,  HCM 

491 
Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại 
A.M.C 

785 Kinh Dương Vương, P.  An Lạc, Q. Bình Tân, HCM 

492 XN Công nghiệp và Dịch vụ Ô tô Isamco 264 Trần Hưng Đạo, P.  Nguyễn Cư Trinh, Q1, Tp. HCM 

493 
Công ty TNHH MTV Chuyên doanh Ô tô Sài 
Gòn 

900 QL1A, P. Thạnh Xuân, Q12, Tp. HCM 

494 Nissan Miền Tây 54 Kinh Dương Vương, P13, Q6, Tp. HCM 

495 Nissan Tân Sơn Nhất 1A Đường Hồng Hà, P2, Q. Tân Bình, Tp. HCM 

496 
Peugeot Khu vực HCM và Miền Tây - 
Showroom Phú Mỹ Hưng 

330, đường Nguyễn Văn Linh, P.  Bình Thuận, Q. 7, TP. Hồ Chí Minh 

497 Porsche Centre Saigon (PCS) 802 Đại lộ Nguyễn Văn Linh, P. Tân Phú, Q7, tp. HCM 

498 Auto Motors Việt Nam tại Miền Nam 
Tòa nhà Beautiful Saigon Số 2 Nguyễn Khắc Viện, P. Tân Phú, Q7, 
HCM 

499 Công ty TNHH Hình tượng Ô tô Việt Nam Tòa nhà Centre Point 106 Nguyễn Văn Trỗi, P8, Q. PN, HCM 

500 Công ty TNHH TM Đại Lợi 190 Hồng Bàng, P12, Q5, HCM 

501 Công ty TNHH Ô tô Đại Nam 765 Trường Chinh, Q. Tân Phú, Tp. HCM 

502 Công ty TNHH Ô tô Đại Việt 181 Điện Biên Phủ, Q. Bình Thạnh, HCM 
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503  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tp. HCM 

Công ty TNHH TM Hồng Phương 236 Phạm Phú Thứ, P4, Q6, HCM 

504 Công ty CP Sài Gòn Ngôi Sao Số 510 QL13, P.  Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, HCM 

505 Cửa hàng Ô tô trực thuộc Việt Nam Suzuki 184 Nguyễn Văn Trỗi, Q. Phú Nhuận, HCM 

506 CN An Lạc - Cty CP Ô Tô Trường Hải 36C11 QL1A, Tân Kiên, Bình Chánh, TPHồ Chí Minh 

507 CN An Sương - Cty CP Ô Tô Trường Hải 2921 QL1A, P. Tân Thới Nhất, Q.12, TPHồ Chí Minh 

508 Thaco Giải Phóng Km 10, Đường Giải Phóng, Tứ Hiệp, Q.Thanh Trì, TP.HCM 

509 
Chi nhánh Gò Vấp - Công ty Cổ phần Ô tô 
Trường Hải 

89 Nguyễn Oanh, Phường 10, Quận Gò Vấp,  Tp.HCM 

510 Công ty TNHH Toyota An Sương (TAS) 382 QL22, P. Trung Mỹ Tây, Q12, HCM 

511 Công ty Cổ phần TMDV An Thành (ASTA) 606 Trần Hưng Đạo, Quận 5, Tp. HCM 

512 XN Ô tô Toyota Bến Thành (TBTC) 262 Trần Hưng Đạo, Q1, Tp. HCM 

513 Công ty CP Toyota Đông Sài Gòn (TESC) 507 Xa lô Hà Nội, P. An Phú, Q2, Tp. HCM 

514 
Chi nhánh công ty cổ phần Toyota Đông 
Sài Gòn - Trung tâm xe đã qua sử dụng 

63A Nguyễn Văn Lượng, P10, Quận Gò Vấp, TP.HCM 

515 
Công ty CP Toyota Đông Sài Gòn - CN Gò 
Vấp (TESC-GV) 

18 Phan Văn Trị, P7, Q. Gò Vấp, HCM 

516 
Công ty TNHH Toyota Hiroshima Tân Cảng- 
HT (THTC) 

220 Bis Điện Biên Phủ, P22, Q. Bình Thạnh, HCM 

517 Công ty Toyota Lý Thường Kiệt (TLTK) 151A Lý Thường Kiệt, P6, Q. Tân Bình, HCM 

518 
Công ty TNHHMTV Toyota Phú Mỹ Hưng 
(TPMH) 

806 Nguyễn Văn Linh, P. Tân Phú, Q7, HCM 

519 Toyota Lý Thường Kiệt - CN Tân Phú (TLTK-TP) Số 188 Lê Trọng Tấn, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, HCM 

520 
Công ty TNHH DV Ô tô SG Toyota Tsusho 
(TTSAMCO) 

26 Kinh Dương Vương, P13, Q6, HCM 

521 Công ty TNHH TM Ô tô An Phước 217 HoàngVăn Thụ, P8, Q. PN, HCM 

522 Công Ty CP TM DV An Sương 2450 - QL 1A - P Trung Mỹ Tây - Quận 12 - TP Hồ Chí Minh 

523 Công ty TNHH TMDV Ô tô Đông Anh 235/22 Tân Chánh Hiệp 13, P. Tân Chánh Hiệp, Q12, Tp.  HCM 

524 Công ty CP Nguyên Gia Phát 801 quốc lộ 13, khu phố 1, p Hiệp Bình Phước, q Thủ Đức, TP.HCM 

525 Công Ty TNHH Ô TÔ Vận Tải Hoa Sen 136A-QL 1A - P. Tam Bình - Q. Thủ Đức - TP HCM 

526 Công ty TNHH SXTM và DV Ô Tô Việt 170 QL1A, P Tân Thới Nhất, Quận 12, TP HCM 

527 Công Ty Cổ Phần TMDV Phú Mẫn 138 QL1A, KP4, P Tam Bình, Q Thủ Đức, TP.HCM 

528 Công ty CP Đầu tư TMDV&XNK Phương Linh Xa Lộ Hà Nội, P.  Phước Long A, Quận 9, TP HCM 

529 Công ty TNHH 1 TV Sài Gòn Phương Nam 510 Quốc lộ 13-Hiệp Bình Phước-Thủ Đức-TP Hồ Chí Minh 

530 Công ty TNHH TMDV Ô tô Tiến Phát 54 đường HT31, Tổ 7, KP1, P. Hiệp Thành, Q12, HCM 

531 Công ty TNHH Xuân Mai 1691/3N, Khu phố 3, QL1A, P An Phú Đông, Q 12 - TP  HCM 

532 Công ty Toàn Cầu Số 72/2 Tổ 4, Khu phố 1, P. Thới An, Q12, HCM 

533 Chi nhánh Công ty Việt Nam Motors 74 Nguyễn Văn Trỗi, Q. Phú Nhuận, tp. HCM 

534 Công ty World Auto 74 Nguyễn Văn Trỗi, Q. Phú Nhuận, tp. HCM 

535 Trà Vinh Công tyTNHH một thành viênTânTrường Long Ấp Bến Có, Xã Nguyệt Hóa, Huyện Châu Thành, Tỉnh Trà Vinh 

536  

Tuyên Quang 

Kia Nhật Tân Thôn Tân Thành 2, Xã Thái Long, Tp.Tuyên Quang, T. Tuyên   Quang 

537 Thaco Nhật Tân - Tuyên Quang 52 Nguyễn Trãi, phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang 

538 Công ty TNHH TM Tấn Long Thôn Sông Lô 3, xã An Tường, Tp. Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang 

539 
 
 
 
 

Vĩnh Long 

Công ty CPKT & Ô tô Trường  Long  -  CN 
Cần Thơ 

Lô A11-A12-1A-1B KCN Bình Minh, huyện Bình Minh, Vĩnh Long 

540 Chi nhánh Gentraco Vĩnh Long 338 QL1A, ấp Tân Vĩnh Thuận, xã Tân Ngãi, Tp. Vĩnh Long 

541 Kia Vĩnh Long Ấp Tân Vĩnh Thuận, Xã Tân Ngãi, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long 

542 Công ty Gia Lộc Tổ 2 Ấp Tân Hưng, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long 

543 DNTN Phước Thành Tài 17/2 ấp Tân Hưng, xã Tân Hạnh, huyện Long Thành, Vĩnh Long 

544 
Veam Motor Vĩnh Long - DNTN Phước 
Thành Tài 

52D, Đinh Tiên Hoàng, P8, TP Vĩnh Long 
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545  
 
 
 

Vĩnh Phúc 

Hyundai Vĩnh Yên Lô 48 KCN Khai Quang, P.  Khai Quang, Tp. Vĩnh Yên, Vĩnh  Phúc 

546 Kia Vĩnh Phúc 
Đường Nguyễn Tất Thành, phường Tích Sơn, thành phố Vĩnh Yên, 
tỉnh Vĩnh Phúc 

547 Thaco Vĩnh Phúc Nguyễn Tất Thành, P. Tích Sơn, TP. Vĩnh Yên, T. Vĩnh Phúc 

548 Công ty TNHH Toyota Hirosima Vĩnh Phúc Quất Lưu, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc 

549 Công tyTNHH MTVôtô AnThịnh PhátVĩnhYên Xóm Phổ, xá Quất Lưu, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc 

550 Cty TNHH TM Giếng Đáy Hạ Long Xứ Đồng Cây Đa, Hợp Thịnh, Tam Dương, Vĩnh  Phúc 

551 Công ty CPTM QT Hoàng Long Đường Kim Ngọc, Liên Bảo, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc 

552  
 
 
 
 

Vũng Tàu 

Chevrolet Nam Hải (GM Nam Hải) QL51A, P.  Phước Trung, TX Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu 

553 Trạm dịch vụ City Ford Vũng Tàu QL51 Phường Phước Trung, TX Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu 

554 Hyundai Ngọc Phượng 611 QL51 KP Hương Sơn, Long Hương, Bà Rịa - Vũng Tàu 

555 Kia Vũng Tàu QL51, Phước Trung, Bà Rịa, Bà Rịa, Vũng Tàu 

556 Công ty Bạch Ngân 399 Thống Nhất, P8, Tp. Vũng Tàu 

557 Công ty Cổ phần Trung Hải 203 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P3, Tp. Vũng Tàu 

558 Công ty TNHH Vũng Tàu Trường Hải Quốc Lộ 51, Phường Phước Trung, TP.Bà Rịa, Bà Rịa-Vũng Tàu 

559 Công ty CP Toyota Vũng Tàu Số 168 Đường 3/2, P10, Tp. Vũng Tàu 

560  

Yên Bái 

Kia Yên Bái Tổ 6, Thị Trấn Yên Bình , H.Yên Bình, T. Yên Bái 

561 Thaco Hòa Bình - Yên Bái Tổ 6, TT Yên Bình - Yên Bình - Yên Bái 

562 "Công ty TNHH TM&DV Hữu Nghị Tổ 6, Thị trấn Yên Bình, Huyện Yên Bình, Yên Bái 

 


